
           ĐẠI HỌC HUẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT 

DANH SÁCH

Bố trí chỗ ngồi sinh viên tốt nghiệp khoá 43 tại Hội trường đa năng

*Lưu ý: Sinh viên phải ngồi đúng vị trí nhà trường đã bố trí, những vị trí nào trống coi như vắng trong 

buổi lễ nhà trường căn cứ rút bằng tốt nghiệp không phát trong buổi lễ, sinh viên liên hệ lại phòng CTSV 

sau buổi lễ để nhận bằng tốt nghiệp.



* VỊ TRÍ CHỖ NGỒI SINH VIÊN TỐT NGHIỆP THỦ KHOA K43 

B22 19A5011B13 PHẠM ĐỖ THU TUẤN 08-09-2001 Luật

B23 19A5021011 PHAN THỊ THU BÍCH 04-10-2001 Luật Kinh tế

* VỊ TRÍ CHỖ NGỒI SINH VIÊN TỐT NGHIỆP LOẠI XUẤT SẮC K43 

Vị trí chổ 

ngồi
Mã SV Ngày sinh Ngành Ghi chú

B21 19A5011643 HOÀNG THỊ THẢO NGUYÊN 19-03-2001 Luật 

B20 19A5021221 NGUYỄN CÔNG ĐỨC 25-06-2000 Luật Kinh tế

B19 19A5021535 TRẦN THỊ KIM NGÂN 26-02-2001 Luật Kinh tế

B18 19A5021517 PHẠM THỊ MỸ 04-08-2001 Luật Kinh tế

B17 19A5021720 VÕ THỊ THU THẢO 08-10-2000 Luật Kinh tế

B16 19A5021275 NGÔ THỊ THÚY HẰNG 12-03-2001 Luật Kinh tế

B15 19A5021792 BÙI THỊ NGỌC TRẦM 15-08-2000 Luật Kinh tế

B14 19A5021739 PHẠM ĐÌNH THÔNG 18-08-2001 Luật Kinh tế

B13 19A5021059 LÊ THỊ TRÀ MY 12-02-2000 Luật Kinh tế

B12 19A5021127 PHẠM THỊ NHƯ Ý 14-04-2001 Luật Kinh tế

* VỊ TRÍ CHỖ NGỒI LƯU HỌC SINH LÀO K43 

C23 19A5015004 THANADABOUTH MANIDA 26-08-2000 Luật 

C22 19A5015006 LAMPHANH SOUKSATHAPHONE 30-01-1998 Luật 

C21 19A5015005 CHANTHABOUN SOUKANDA 09-04-1999 Luật 

C20 19A5015008 THOUMMAVONG TAIYKHAM 23-12-1999 Luật 

C19 19A5015007 SOULIYAVONG YOUNGMY 22-03-2001 Luật 

C18 19A5015001 PHONGSOMBATH BOUNPHANIT 08-02-2000 Luật 

C17 19A5014002 PHETHDOUANGCHANH PHONEPHANA 04-12-1999 Luật 

C16 19A5014003 SINGPHOUANGPHET THINNAKONE 25-12-1999 Luật 

C15 19A5014001 NONPRASITH HATTHASOUK 22-06-2000 Luật 

C14 19A5014004 THONGPHANHEUANGSY THIPPHAPHONE 01-01-1998 Luật 

C13 19A5015002 THONBOUNTHAN KAI 04-09-1999 Luật 

C12 19A5025001 CHANTHAPHONE CHANPHENG 27-04-2000 Luật Kinh tế

Ngành Ghi chú

Họ và tên sinh viên

Vị trí chổ 

ngồi
Mã SV Họ và tên sinh viên Ngày sinh

Ghi chú
Vị trí chổ 

ngồi
Mã SV Họ và tên sinh viên Ngày sinh Ngành



* VỊ TRÍ CHỖ NGỒI SINH VIÊN TỐT NGHIỆP GIỎI K43 

Vị trí chổ 

ngồi
Mã SV Ngày sinh Ngành Ghi chú

B33 19A5011001 TRƯƠNG THỊ THÙY AN 25-02-2001 Luật 

B32 19A5011014 TRƯƠNG THỊ KIM CHUNG 05-12-2001 Luật 

B31 19A5011021 SIU H' DJUIN 09-06-2000 Luật 

B30 19A5011022 TÔN NỮ QUỲNH DƯ 06-04-2001 Luật 

B29 19A5011031 NGUYỄN HẢI HÀ 25-04-2001 Luật 

B28 19A5011109 VÕ BÙI HỒNG PHÚC 28-05-2001 Luật 

B27 19A5011189 LÊ THỊ LAN ANH 28-05-2001 Luật 

B26 19A5011326 TRƯƠNG THỊ HẰNG DUYÊN 26-06-2001 Luật 

B25 19A5011361 DƯƠNG THỊ MỸ HẠNH 17-10-2000 Luật 

B24 19A5011369 VÕ THỊ MỸ HẠNH 06-07-2001 Luật 

C33 19A5011373 LƯƠNG THỊ THU HẬU 27-05-2001 Luật 

C32 19A5011376 THÂN THỊ BÍCH HẬU 22-04-2001 Luật 

C31 19A5011401 PHAN ĐÌNH HIẾU 23-04-2001 Luật 

C30 19A5011422 NGUYỄN VƯƠNG MINH HOÀNG 08-01-2001 Luật 

C29 19A5011565 TRẦN THỊ KHÁNH LY 26-11-2001 Luật 

C28 19A5011579 NGUYỄN VIẾT MẠNH 14-10-2001 Luật 

C27 19A5011653 HÀ THỊ NHÀN 13-02-2001 Luật 

C26 19A5011C09 MAI VŨ PHƯƠNG THẢO 02-11-2001 Luật 

C25 19A5011004 PHAN MINH ANH 17-09-2001 Luật 

C24 19A5011068 VÕ VĂN DUY LÂM 31-05-2001 Luật 

D33 19A5011250 TRỊNH THANH CƯƠNG 20-04-2001 Luật 

D32 19A5011306 PHAN VĂN DŨNG 25-12-2001 Luật 

D31 19A5011311 LÊ QUANG DƯƠNG 01-11-2001 Luật 

D30 19A5011327 H IÊN ÊBAN 19-06-2001 Luật 

D29 19A5011392 TRỊNH THỊ HIỆP 06-03-2001 Luật 

D28 19A5011512 ĐẶNG NGỌC GIA LINH 01-02-2001 Luật 

D27 19A5011610 NGUYỄN THỊ NGA 19-03-2001 Luật 

D26 19A5011650 NGUYỄN THỊ NGUYỆT 04-07-2001 Luật 

D25 19A5011673 NGUYỄN THỊ ÁI NHI 25-05-2001 Luật 

D24 19A5011687 VÕ THỊ TUYẾT NHƯ 24-11-2000 Luật 

E33 19A5011720 DƯƠNG XUÂN PHÚ 03-11-2001 Luật 

E32 19A5011942 TRẦN DANH TOÀN 10-02-2001 Luật 

E31 19A5011998 LÊ NGỌC HUỲNH TRƯỜNG 28-08-1998 Luật 

E30 19A5011B64 LÊ VĂN VƯƠNG 17-10-1998 Luật 

E29 19A5011181 NGUYỄN THỊ THIÊN AN 22-10-2001 Luật 

E28 19A5011209 TRẦN THẾ ANH 02-10-2001 Luật 

E27 19A5011353 HUỲNH THỊ CẨM HẰNG 15-12-2001 Luật 

E26 19A5011532 TRẦN THỊ LINH 10-11-2001 Luật 

E25 19A5011584 NGUYỄN ANH MINH 05-07-2001 Luật 

E24 19A5011676 PHAN THỤC NHI 28-02-2001 Luật 

F33 19A5011723 LÊ THỊ PHÚC 20-05-2001 Luật 

F32 19A5011860 PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO 09-04-2001 Luật 

F31 19A5011909 NGUYỄN QUỲNH THƯƠNG 29-09-2001 Luật 

F30 19A5011912 PHẠM THỊ THƯƠNG 24-05-2001 Luật 

Họ và tên sinh viên



F29 19A5011968 LÊ THỊ HỒNG TRANG 29-10-2001 Luật 

F28 19A5011B56 NGUYỄN THỊ NGỌC VĨNH 23-08-2001 Luật 

F27 19A5011B60 TRẦN HOÀI VŨ 02-07-2001 Luật 

F26 19A5011B80 NGUYỄN THỊ Ý 20-04-2001 Luật 

F25 19A5011B84 NGUYỄN THỊ YÊN 09-03-2001 Luật 

F24 19A5011058 NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG 04-08-2001 Luật 

G33 19A5011114 ĐOÀN VÕ QUỐC 29-05-2001 Luật 

G32 19A5011142 NGUYỄN THỊ BÍCH TIỀN 27-02-2001 Luật 

G31 19A5011449 LÊ QUANG HUY 19-12-2000 Luật 

G30 19A5011556 ĐỖ ĐỨC LƯƠNG 15-06-2001 Luật 

G29 19A5011889 PHAN THỊ THU 10-10-2001 Luật 

G28 19A5011997 LÊ BÁ TRƯỜNG 06-06-1997 Luật 

G27 19A5011B44 NGUYỄN THỊ THU VÂN 21-07-2001 Luật 

G26 19A5011145 ĐẶNG THỊ HUYỀN TRÂM 23-07-2001 Luật 

G25 19A5011227 TRẦN THỊ CẢM 05-01-2001 Luật 

G24 19A5011300 VÕ THỊ DUNG 25-02-2001 Luật 

H33 19A5011316 NGUYỄN DUY 28-01-2001 Luật 

H32 19A5011691 NGUYỄN THỊ NHUNG 26-02-2001 Luật 

H31 19A5011015 PHẠM THỊ ANH ĐÀO 24-04-2001 Luật 

H30 19A5011063 TIÊU ĐOÀN THỤC KHA 07-10-2001 Luật 

H29 19A5011105 PHAN THỊ HỒNG NHUNG 23-10-2001 Luật 

H28 19A5011279 NGUYỄN THỊ XUÂN DIỆU 17-12-2001 Luật 

H27 19A5011315 MAI CÔNG ĐƯỜNG 27-01-1993 Luật 

H26 19A5011378 ĐÀO THÚY HIỀN 18-10-2001 Luật 

H25 19A5011699 H' NHIM NIÊ 08-10-2001 Luật 

H24 19A5011831 LÊ QUỐC THẮNG 18-09-2001 Luật 

I33 19A5011913 TRẦN DUY THƯƠNG 30-08-1997 Luật 

I32 19A5011010 PHAN THỊ QUỲNH CHÂU 27-09-2001 Luật 

I31 19A5011011 LÊ THỊ KIM CHI 25-09-2001 Luật 

I30 19A5011220 NGUYỄN THỊ THANH BÌNH 18-02-2001 Luật 

I29 19A5011298 LỮ THỊ THÙY DUNG 01-10-2001 Luật 

I28 19A5011345 NGUYỄN HẢI 02-10-2001 Luật 

I27 19A5011864 TRẦN THỊ HIẾU THẢO 02-02-2001 Luật 

I26 19A5011032 NGUYỄN VÕ NHẬT HÀ 11-04-2001 Luật 

I25 19A5011201 PHẠM DƯƠNG QUỲNH ANH 02-02-2001 Luật 

I24 19A5021079 NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG 02-09-2001 Luật Kinh tế

J33 19A5021103 LÊ THỊ HIỀN THU 06-05-2001 Luật Kinh tế

J32 19A5021139 TRẦN THỊ THU ÂN 24-01-2001 Luật Kinh tế

J31 19A5021265 NGUYỄN VĂN HAI 14-06-2001 Luật Kinh tế

J30 19A5021277 NGUYỄN THỊ HẰNG 10-03-2001 Luật Kinh tế

J29 19A5021283 VÕ THỊ DIỄM HẰNG 11-09-2001 Luật Kinh tế

J28 19A5021397 VŨ THỊ THANH HUYỀN 10-01-2001 Luật Kinh tế

J27 19A5021433 LƯƠNG MỸ LỆ 14-04-2001 Luật Kinh tế

J26 19A5021467 NGUYỄN THỊ LỢI 28-06-2001 Luật Kinh tế

J25 19A5021529 TRẦN THỊ KIM NGÀ 01-01-2001 Luật Kinh tế

J24 19A5021547 PHÙNG XUÂN MỸ NGỌC 22-01-2000 Luật Kinh tế

K33 19A5021571 LÊ VÕ MINH NHI 25-01-2000 Luật Kinh tế

K32 19A5021613 TRẦN TUYẾT PHI 02-02-2001 Luật Kinh tế



K31 19A5021661 ĐỒNG THỊ KIỀU QUYÊN 23-11-2001 Luật Kinh tế

K30 19A5021679 LÊ NGỌC SƠN 19-05-2001 Luật Kinh tế

K29 19A5021703 TRÌNH ĐỨC THÀNH 19-04-2001 Luật Kinh tế

K28 19A5021721 NGUYỄN VĂN THỂ 18-08-2001 Luật Kinh tế

K27 19A5021853 PHẠM THỊ NHẬT UYÊN 25-01-2001 Luật Kinh tế

K26 19A5021859 LÊ THỊ THẢO VÂN 01-01-2001 Luật Kinh tế

K25 19A5021883 PHẠM THỊ TƯỜNG VY 21-02-2000 Luật Kinh tế

K24 19A5021889 PHẠM VŨ NHƯ Ý 18-02-2001 Luật Kinh tế

L33 19A5021014 PHAN THỊ MINH CHÂU 11-06-2001 Luật Kinh tế

L32 19A5021020 TRẦN THANH THÙY DƯƠNG 14-05-2001 Luật Kinh tế

L31 19A5021068 LÊ THỊ THANH NHÀN 01-04-2001 Luật Kinh tế

L30 19A5021152 NGUYỄN PHAN NHẬT ANH 30-03-2001 Luật Kinh tế

L29 19A5021158 ĐẶNG THỊ NGỌC ÁNH 14-03-2001 Luật Kinh tế

L28 19A5021242 PHAN THỊ DUYÊN 07-01-2001 Luật Kinh tế

L27 19A5021320 NGUYỄN NGỌC HOA 19-01-2001 Luật Kinh tế

L26 19A5021326 LÊ THỊ THU HOÀI 08-01-2001 Luật Kinh tế

L25 19A5021368 HOÀNG THỊ HƯƠNG 21-04-2001 Luật Kinh tế

L24 19A5021396 TRẦN THỊ HUYỀN 22-03-2001 Luật Kinh tế

M33 19A5021428 PHAN NHẬT LAN 08-07-2001 Luật Kinh tế

M32 19A5021440 NGUYỄN TRƯƠNG ĐẮC LIN 30-05-2001 Luật Kinh tế

M31 19A5021446 LÊ NGỌC MAI LINH 25-04-2001 Luật Kinh tế

M30 19A5021476 HOÀNG THANH LUÂN 01-04-2001 Luật Kinh tế

M29 19A5021512 ĐINH THỊ MỸ 17-05-2001 Luật Kinh tế

M28 19A5021532 LÊ THỦY NGÂN 17-10-2001 Luật Kinh tế

M27 19A5021536 VÕ KIM NGÂN 28-01-2001 Luật Kinh tế

M26 19A5021626 ĐOÀN THU PHƯƠNG 04-06-2001 Luật Kinh tế

M25 19A5021680 LÊ QUANG SƠN 19-12-2001 Luật Kinh tế

M24 19A5021704 ĐẶNG THỊ THẢO 05-02-2001 Luật Kinh tế

N33 19A5021740 ĐINH THỊ LỆ THU 19-03-2001 Luật Kinh tế

N32 19A5021770 HUỲNH LỆ THU THỦY 18-03-2001 Luật Kinh tế

N31 19A5021804 TRẦN THỊ TRANG 08-03-2001 Luật Kinh tế

N30 19A5021872 NGUYỄN THỊ VIN 06-10-2001 Luật Kinh tế

N29 19A5021058 ĐOÀN THỊ LỆ MY 07-01-2001 Luật Kinh tế

N28 19A5021231 TRẦN VĂN DŨNG 03-09-2001 Luật Kinh tế

N27 19A5021369 LÂM THỊ DIỆU HƯƠNG 19-07-2001 Luật Kinh tế

N26 19A5021429 TRÀ THỊ LAN 26-04-2001 Luật Kinh tế

N25 19A5021531 HÀ THẢO NGÂN 01-10-2001 Luật Kinh tế

N24 19A5021549 NGÔ THỊ LINH NGUYÊN 19-10-2001 Luật Kinh tế

O33 19A5021555 TRỊNH PHƯƠNG NGUYỆT 20-03-2001 Luật Kinh tế

O32 19A5021597 NGUYỄN HÙNG NI 01-12-2001 Luật Kinh tế

O31 19A5021609 ĐẶNG KIM PHẤN 28-02-2001 Luật Kinh tế

O30 19A5021676 ĐỖ THỊ SEN 17-01-2001 Luật Kinh tế

O29 19A5021699 HOÀNG VĂN THANH 23-11-2001 Luật Kinh tế

O28 19A5021849 NGÔ THỊ TỐ UYÊN 08-04-2001 Luật Kinh tế

O27 19A5021894 NGUYỄN BẠCH PHI YẾN 30-05-2001 Luật Kinh tế

O26 18A5021580 LÊ ĐỨC ANH TUẤN 15-10-2000 Luật Kinh tế

O25 19A5021046 ĐINH THỊ PHƯƠNG LINH 16-04-2001 Luật Kinh tế

O24 19A5021076 NGUYỄN THANH PHONG 04-02-2001 Luật Kinh tế



P33 19A5021118 LÊ THỊ TƯỜNG 24-08-2000 Luật Kinh tế

P32 19A5021250 LÊ THỊ HÀ GIANG 18-01-2000 Luật Kinh tế

P31 19A5021284 ĐẶNG THỊ HẠNH 24-10-2001 Luật Kinh tế

P30 19A5021388 ĐẶNG THỊ LỆ HUYỀN 22-05-2001 Luật Kinh tế

P29 19A5021389 ĐẶNG THỊ THANH HUYỀN 10-06-2001 Luật Kinh tế

P28 19A5021556 NGUYỄN THỊ LINH NHÂM 25-07-2001 Luật Kinh tế

P27 19A5021706 ĐẶNG THỊ THU THẢO 13-09-2001 Luật Kinh tế

P26 19A5021796 HUỲNH TRẦN THANH TRANG 01-12-2001 Luật Kinh tế

P25 19A5021844 NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN 05-09-2000 Luật Kinh tế

P24 19A5021920 CAO THỊ HIỀN NGA 25-05-2001 Luật Kinh tế

Q33 19A5021084 BÙI THỊ QUỲNH 24-06-2000 Luật Kinh tế

Q32 19A5021041 NGÔ THỊ HƯỜNG 07-11-2000 Luật Kinh tế

Q31 19A5021065 VÕ THỊ THẢO NGUYÊN 11-06-2001 Luật Kinh tế

Q30 19A5021125 ĐINH THỊ KIỀU VY 05-04-2001 Luật Kinh tế

Q29 19A5021167 NGUYỄN THỊ THU BA 25-11-2001 Luật Kinh tế

Q28 19A5021179 TRƯƠNG THỊ BÔNG 15-11-2001 Luật Kinh tế

Q27 19A5021215 PHAN THỊ MỸ DIỄM 16-01-2001 Luật Kinh tế

Q26 19A5021311 VÕ THỊ HIỀN 30-03-2001 Luật Kinh tế

Q25 19A5021329 DƯƠNG ĐỨC HOAN 30-09-2001 Luật Kinh tế

Q24 19A5021503 NGUYỄN THỊ NHẬT MINH 16-09-2001 Luật Kinh tế

R33 19A5021509 NGUYỄN THỊ TRÀ MY 11-08-2001 Luật Kinh tế

R32 19A5021623 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG 04-03-2001 Luật Kinh tế

R31 19A5021641 HOÀNG VĂN QUÂN 19-02-2001 Luật Kinh tế

R30 19A5021671 NGUYỄN THỊ SẮC 01-01-2001 Luật Kinh tế

R29 19A5021677 HỒ THỊ SEN 01-02-2001 Luật Kinh tế

R28 19A5021719 TRẦN THỊ THANH THẢO 02-03-2001 Luật Kinh tế

R27 19A5021755 PHẠM VĂN THUẬN 28-08-2001 Luật Kinh tế

R26 19A5021761 VŨ THỊ THANH THƯƠNG 09-07-2001 Luật Kinh tế

R25 19A5021767 NGÔ THỊ THÙY 25-04-2001 Luật Kinh tế

R24 19A5021827 BÙI VĂN TRƯỜNG 22-08-2001 Luật Kinh tế

S33 19A5021839 NGUYỄN THỊ TÂN TUỆ 10-11-2001 Luật Kinh tế

S32 19A5021256 ĐINH NGUYỄN ANH HÀ 18-09-2001 Luật Kinh tế

S31 19A5021264 VƯƠNG ĐÌNH HẠ 05-05-2001 Luật Kinh tế

S30 19A5021282 VÕ THỊ HẰNG 31-07-2001 Luật Kinh tế

S29 19A5021288 HOÀNG THỊ HẠNH 14-06-2001 Luật Kinh tế

S28 19A5021456 VÕ NGỌC KHÁNH LINH 24-09-2001 Luật Kinh tế

S27 19A5021486 NGUYỄN THỊ LY 01-02-2001 Luật Kinh tế

S26 19A5021492 ĐÀO THỊ MAI 06-01-2001 Luật Kinh tế

S25 19A5021506 ĐỖ THỊ TRÀ MY 02-08-2001 Luật Kinh tế

S24 19A5021528 HUỲNH VĂN NGÀ 18-10-1999 Luật Kinh tế

T33 19A5021534 TRẦN LÊ NGÂN 01-04-2001 Luật Kinh tế

T32 19A5021624 NGUYỄN VĂN PHƯỚC 16-12-2000 Luật Kinh tế

T31 19A5021672 NGUYỄN QUANG SANG 24-11-2000 Luật Kinh tế

T30 19A5021732 NGUYỄN THỊ HỒNG THƠ 02-09-2001 Luật Kinh tế

T29 19A5021744 ĐẶNG THỊ ANH THƯ 02-02-2001 Luật Kinh tế

T28 19A5021780 MAI THANH TÍNH 13-09-2001 Luật Kinh tế

T27 19A5021810 NGUYỄN THỊ KIỀU TRINH 10-12-2001 Luật Kinh tế

T26 19A5021846 PHAN THỊ THANH TY 10-04-2001 Luật Kinh tế



T25 19A5021870 NGUYỄN TƯỜNG VI 24-03-2001 Luật Kinh tế

T24 18A5021623 H' NA BUÔN YĂ 27-03-2000 Luật Kinh tế

* VỊ TRÍ CHỖ NGỒI SINH VIÊN K43 TỐT NGHIỆP NGÀNH LUẬT 

Vị trí chổ 

ngồi
Mã SV Ngày sinh Ngành Ghi chú

U33 19A5011008 HỒ THỊ MINH CẦM 09-11-2001 Luật

U32 19A5011098 PHẠM QUANG NHÂN 05-02-2001 Luật

U31 19A5011133 NGUYỄN MẬU THỌ 07-05-2000 Luật

U30 19A5011134 NGUYỄN QUỐC THỐNG 01-01-2001 Luật

U29 19A5011137 NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG 10-03-2001 Luật

U28 19A5011141 LÊ PHAN THỦY TIÊN 19-02-2001 Luật

U27 19A5011161 NGUYỄN THANH TÚ 09-02-2001 Luật

U26 19A5011182 TRẦN CÔNG THÁI AN 20-12-2001 Luật

U25 19A5011193 NGÔ TUẤN ANH 06-10-2001 Luật

U24 19A5011242 TRẦN VĂN CHÍNH 10-02-2001 Luật

V33 19A5011267 PHẠM THÀNH ĐẠT 12-10-2001 Luật

V32 19A5011284 LÊ VĂN ĐỨC 04-06-2001 Luật

V31 19A5011333 SIU H' HA 11-03-2001 Luật

V30 19A5011337 NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ 28-10-2001 Luật

V29 19A5011347 TRẦN VĂN HẢI 01-01-2001 Luật

V28 19A5011352 HỒ THỊ HẰNG 09-06-2001 Luật

V27 19A5011395 HOÀNG MAI TRUNG HIẾU 09-03-2001 Luật

V26 19A5011415 NGUYỄN THỊ THU HOÀI 18-06-2001 Luật

V25 19A5011476 ĐẶNG MINH KHUÊ 06-09-2001 Luật

V24 19A5011481 NGUYỄN XUÂN KIÊN 30-05-2001 Luật

W33 19A5011488 TRẦN HÙNG LÂM 06-09-2001 Luật

W32 19A5011490 BÙI THỊ TUYẾT LAN 11-12-2001 Luật

W31 19A5011495 BÙI THÀNH LĂNG 27-10-2001 Luật

W30 19A5011527 NGUYỄN VĂN LINH 17-01-2001 Luật

W29 19A5011553 PHẠM THẾ LỰC 17-09-2001 Luật

W28 19A5011600 ĐẶNG HUY NAM 25-11-2000 Luật

W27 19A5011632 NGÔ THỊ NGỌC 13-03-2001 Luật

W26 19A5011710 TRẦN LÊ PHA 02-05-2001 Luật

W25 19A5011759 NGUYỄN VĂN ANH QUỐC 06-05-2001 Luật

W24 19A5011787 ĐINH TÔN SÁCH 06-09-2001 Luật

D23 19A5011822 RƠ LAN TEK 12-09-1998 Luật

D22 19A5011927 PHẠM THỦY TIÊN 01-05-2001 Luật

D21 19A5011B95 PHẠM THỊ HÀ MY 12-05-2001 Luật

D20 19A5011C07 TẠ THANH NGA 09-08-2001 Luật

D19 19A5011086 LÊ THỊ KIM NGÂN 03-11-2001 Luật

D18 19A5011115 NGUYỄN NHƯ QUỲNH 20-06-2001 Luật

D17 19A5011122 HOÀNG XUÂN ANH THÀNH 01-02-2001 Luật

D16 19A5011177 PHẠM THỊ NHƯ Ý 05-02-2000 Luật

D15 19A5011229 ĐINH VĂN KNI CHAI 19-05-2000 Luật

D14 19A5011266 NGUYỄN VIẾT ĐẠT 02-10-2001 Luật

D13 19A5011285 MAI HUỲNH ĐỨC 01-10-2001 Luật

Họ và tên sinh viên



D12 19A5011287 NGUYỄN QUỐC ĐỨC 21-05-2001 Luật

D11 19A5011299 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG 17-04-2001 Luật

E23 19A5011320 LÊ MỸ DUYÊN 01-04-2001 Luật

E22 19A5011348 NGUYỄN THANH HÂN 04-01-2001 Luật

E21 19A5011371 PHẠM TRẦN HẢO 05-12-2001 Luật

E20 19A5011386 PHẠM THỊ THU HIỀN 16-08-2001 Luật

E19 19A5011413 NGUYỄN THỊ HOÀI 06-05-2001 Luật

E18 19A5011462 TRẦN THỊ THU HUYỀN 15-12-2001 Luật

E17 19A5011683 HOÀNG THỊ TỐ NHƯ 05-03-2001 Luật

E16 19A5011733 ĐINH NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG 24-07-2001 Luật

E15 19A5011739 KSƠR HỜ PHƯƠNG 10-10-2001 Luật

E14 19A5011774 LÊ HƯƠNG QUỲNH 10-07-2001 Luật

E13 19A5011795 RƠ LAN SÍCH 20-10-2000 Luật

E12 19A5011823 NGUYỄN VĂN THẠCH 25-08-2001 Luật

E11 19A5011851 NAY H' THAO 12-06-2001 Luật

F23 19A5011888 NGUYỄN DUY THÔNG 12-04-2001 Luật

F22 19A5011934 ĐINH TA TIÊU 02-07-2000 Luật

F21 19A5011978 TRẦN MỸ ĐOAN TRANG 16-01-2001 Luật

F20 19A5011990 NGUYỄN THỊ THU TRINH 29-10-2001 Luật

F19 19A5011B19 NGUYỄN THANH TÙNG 09-06-2001 Luật

F18 19A5011B33 NGUYỄN ĐÌNH BẢO UYÊN 01-03-2001 Luật

F17 19A5011B38 TRẦN THU UYÊN 24-08-2001 Luật

F16 19A5011B54 LÝ KHỞI VINH 02-09-2000 Luật

F15 19A5011B76 NGUYỄN LÊ KIỀU XUYÊN 04-10-2001 Luật

F14 19A5011B83 TRẦN THỊ NHI Ý 17-02-2001 Luật

F13 19A5011C02 TRẦN THỊ LAN CHI 06-07-2001 Luật

F12 19A5011132 TRƯƠNG DUY THỊNH 04-05-1999 Luật

F11 19A5011185 HÀ TUẤN ANH 05-10-2001 Luật

G23 19A5011195 NGUYỄN NGỌC ANH 03-07-2001 Luật

G22 19A5011375 TĂNG VĂN HẬU 09-09-2001 Luật

G21 19A5011388 NGUYỄN VĂN HIỂN 21-04-2001 Luật

G20 19A5011398 NGÔ MINH HIẾU 10-04-1999 Luật

G19 19A5011424 TRẦN DUY HUY HOÀNG 01-01-2001 Luật

G18 19A5011473 NGUYỄN XUÂN QUỐC KHÁNH 02-09-2001 Luật

G17 19A5011486 BÙI THẾ LÂM 27-10-2001 Luật

G16 19A5011504 NGUYỄN THANH LIÊM 28-02-2001 Luật

G15 19A5011515 HỒ THỊ LINH 27-07-2001 Luật

G14 19A5011525 NGUYỄN THỊ DIỆU LINH 01-03-2001 Luật

G13 19A5011536 HUỲNH THỊ LOAN 27-10-2001 Luật

G12 19A5011564 PHAN THỊ KHÁNH LY 18-09-2001 Luật

G11 19A5011602 ĐOÀN PHƯƠNG NAM 27-10-2001 Luật

H23 19A5011612 NGUYỄN THỊ THANH NGA 01-08-2001 Luật

H22 19A5011640 VÕ TRẦN BẢO NGỌC 15-02-2001 Luật

H21 19A5011648 LÊ THỊ NGUYỆT 05-10-2001 Luật

H20 19A5011674 NGUYỄN THỊ LINH NHI 10-04-2001 Luật

H19 19A5011693 PHẠM THỊ HỒNG NHUNG 20-10-2000 Luật

H18 19A5011697 TRẦN THỊ THU NHUNG 19-03-2001 Luật

H17 19A5011763 TRẦN VĂN QUÝ 14-06-2001 Luật



H16 19A5011784 TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH 17-06-2001 Luật

H15 19A5011803 PHẠM THỊ MAI SƯƠNG 15-12-2001 Luật

H14 19A5011943 TRƯƠNG VĂN TOÀN 06-06-2001 Luật

H13 19A5011950 TRẦN HUYỀN TRÂM 02-09-2001 Luật

H12 19A5011B10 LÊ MINH TUẤN 30-05-2001 Luật

H11 19A5011B18 NGÔ THẾ TÙNG 10-01-2001 Luật

I23 19A5011B39 VÕ KHÁNH UYÊN 04-04-2001 Luật

I22 19A5011B70 TRẦN THỊ XÍ 13-03-2001 Luật

I21 19A5011028 H WÊN ÊBAN 09-05-2001 Luật

I20 19A5011059 HỒ MINH HUY 20-03-2001 Luật

I19 19A5011074 HOÀNG THỊ MỸ LỢI 30-04-2001 Luật

I18 19A5011152 DƯƠNG QUỲNH TRANG 17-06-2001 Luật

I17 19A5011178 NGUYỄN THỊ LỆ Á 02-08-2001 Luật

I16 19A5011186 HOÀNG DUY ANH 17-04-2001 Luật

I15 19A5011194 NGUYỄN LÊ TÚ ANH 02-01-2001 Luật

I14 19A5011208 TRẦN PHƯƠNG ANH 30-11-2000 Luật

I13 19A5011243 VÕ ĐỨC CHÍNH 15-02-2001 Luật

I12 19A5011273 PHẠM THỊ DIỄM 19-03-2001 Luật

I11 19A5011276 Y DIỄM 09-02-2001 Luật

J23 19A5011393 ĐOÀN THỊ TÂY HIẾU 01-10-2001 Luật

J22 19A5011444 TRẦN THỊ HƯƠNG 20-02-2001 Luật

J21 19A5011448 BÙI QUANG HUY 24-04-2001 Luật

J20 19A5011454 PHAN ĐĂNG HUY 23-03-2001 Luật

J19 19A5011545 NGUYỄN HOÀNG LONG 11-01-2001 Luật

J18 19A5011572 NGUYỄN NGỌC MAI 02-01-2001 Luật

J17 19A5011583 NGÔ NHẬT MINH 20-08-2001 Luật

J16 19A5011601 ĐỖ TRƯƠNG NHẬT NAM 26-10-2001 Luật

J15 19A5011619 NGUYỄN LỆ HOÀNG NGÂN 05-11-2000 Luật

J14 19A5011635 NGUYỄN THÁI NGỌC 29-06-2000 Luật

J13 19A5011663 A VIẾT THỊ PHƯƠNG NHI 26-09-2001 Luật

J12 19A5011735 ĐINH THỊ THU PHƯƠNG 11-01-2001 Luật

J11 19A5011766 LÊ PHAN THÙY QUYÊN 01-01-2001 Luật

K23 19A5011767 PHAN BÍCH QUYÊN 08-03-2001 Luật

K22 19A5011810 ĐINH THỊ TÂM 23-12-2001 Luật

K21 19A5011881 HUỲNH CÔNG THỊNH 11-12-2001 Luật

K20 19A5011894 NGUYỄN SONG THƯ 09-10-2001 Luật

K19 19A5011904 HỒ THỊ THẨM THƯƠNG 16-02-2001 Luật

K18 19A5011915 TRẦN NGUYỂN NHẬT THƯỜNG 08-04-2001 Luật

K17 19A5011926 NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN 30-07-2001 Luật

K16 19A5011929 TRẦN THỊ KIỀU TIÊN 22-10-2001 Luật

K15 19A5011936 TRẦN QUỐC TÍN 19-02-2001 Luật

K14 19A5011938 PHẠM VĂN TOÁN 12-08-2001 Luật

K13 19A5011B26 ĐOÀN THỊ TUYẾT 21-11-2001 Luật

K12 19A5011C06 ĐẶNG MINH KHÔI 25-05-2001 Luật

K11 19A5011005 PHAN THỊ LOAN ANH 01-02-2001 Luật

L23 19A5011050 NGUYỄN NGỌC HUY HOÀNG 08-10-2001 Luật

L22 19A5011151 BÙI THỊ THU TRANG 07-02-2000 Luật

L21 19A5011176 BÙI THỊ NHƯ Ý 26-06-2001 Luật



L20 19A5011232 LA THỊ THÚY CHÂU 18-04-2001 Luật

L19 19A5011338 NGUYỄN THỊ THANH HÀ 04-03-2001 Luật

L18 19A5011379 DƯƠNG THỊ THU HIỀN 15-10-2001 Luật

L17 19A5011414 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 24-08-2001 Luật

L16 19A5011431 NGUYỄN QUỐC HUỆ 20-11-2001 Luật

L15 19A5011506 HUỲNH THỊ THU LIÊN 22-07-2001 Luật

L14 19A5011526 NGUYỄN THỊ TRÚC LINH 16-07-2001 Luật

L13 19A5011540 LÊ ĐỨC LỘC 28-10-2001 Luật

L12 19A5011573 NGUYỄN THỊ MAI 17-08-2001 Luật

L11 19A5011575 VĂN THỊ THÙY MAI 21-02-2001 Luật

M23 19A5011594 ĐOÀN NỮ HẰNG MY 19-11-2001 Luật

M22 19A5011605 NGUYỄN ĐÌNH NAM 17-05-2001 Luật

M21 19A5011675 PHAN THỊ NHI 20-06-2001 Luật

M20 19A5011764 TRƯƠNG NGUYỄN HOÀI QUÝ 20-06-2001 Luật

M19 19A5011769 TRẦN TRỌNG QUYẾT 30-12-2001 Luật

M18 19A5011853 CƠLÂU THỊ THẢO 01-10-2001 Luật

M17 19A5011925 NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY 02-02-2001 Luật

M16 19A5011940 HUỲNH TÂN TOÀN 28-09-2001 Luật

M15 19A5011958 HÀ TRANG 20-05-2001 Luật

M14 19A5011959 HÀ THỊ TRANG 23-06-2001 Luật

M13 19A5011989 NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH 20-09-2001 Luật

M12 19A5011B32 LÊ THỊ THẢO UYÊN 27-03-2001 Luật

M11 19A5011C04 NGUYỄN NỮ TÂM HẠNH 24-09-2001 Luật

N23 19A5011039 ĐINH THỊ THU HIỀN 04-01-2000 Luật

N22 19A5011224 RCOM H' BƯƠI 09-01-2001 Luật

N21 19A5011251 ĐẶNG HƯNG CƯỜNG 02-01-2001 Luật

N20 19A5011336 NGUYỄN KHÁNH HỮU HÀ 01-01-2001 Luật

N19 19A5011356 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG HẰNG 17-10-2001 Luật

N18 19A5011377 TRẦN ĐÌNH HẬU 21-02-2001 Luật

N17 19A5011387 TRẦN THỊ MAI HIỀN 23-10-2001 Luật

N16 19A5011459 NGUYỄN THỊ Y HUYỀN 17-08-2001 Luật

N15 19A5011472 NGUYỄN ĐÌNH KHÁNH 08-10-2001 Luật

N14 19A5011494 R' Ô H' LANG 20-09-2001 Luật

N13 19A5011499 KSOR H' LÊ 11-08-2001 Luật

N12 19A5011503 HỒ THỊ LỊCH 06-03-2000 Luật

N11 19A5011634 NGUYỄN MINH NGỌC 03-08-1999 Luật

O23 19A5011636 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 17-02-2000 Luật

O22 19A5011700 PHẠM THỊ HẰNG NIÊ 04-03-2001 Luật

O21 19A5011732 ĐÀO THỊ MINH PHƯƠNG 27-02-2001 Luật

O20 19A5011765 HOÀNG THỊ TÚ QUYÊN 19-09-2001 Luật

O19 19A5011931 TRẦN ANH TIẾN 28-08-2000 Luật

O18 19A5011B34 NGUYỄN MỸ PHƯƠNG UYÊN 27-12-2000 Luật

O17 19A5011B87 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 06-02-2001 Luật

O16 19A5011235 NGUYỄN TRẦN KHÁNH CHI 29-09-2001 Luật

O15 19A5011351 DƯƠNG THỊ THÚY HẰNG 17-01-2001 Luật

O14 19A5011409 DƯƠNG THỊ HÒA 26-09-2001 Luật

O13 19A5011430 LÊ THỊ NGỌC HUỆ 30-04-2001 Luật

O12 19A5011858 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 10-02-2001 Luật



O11 19A5011B12 NGUYỄN HỮU TUẤN 14-02-2001 Luật

P23 19A5011332 TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG 19-08-2001 Luật

* VỊ TRÍ CHỖ NGỒI SINH VIÊN K43 TỐT NGHIỆP NGÀNH LUẬT KINH TẾ

Vị trí chổ 

ngồi
Mã SV Ngày sinh Ngành Ghi chú

P22 19A5021001 HUỲNH NGỌC AN 26-06-2001 Luật Kinh tế

P21 19A5021013 NGUYỄN NGỌC KỲ BẢO CHÂU 23-01-2001 Luật Kinh tế

P20 19A5021025 LÊ THỊ THÚY HẰNG 12-03-2001 Luật Kinh tế

P19 19A5021043 XĂM LY KA 04-01-2001 Luật Kinh tế

P18 19A5021085 ĐINH NGUYỄN NGÂN QUỲNH 20-10-2001 Luật Kinh tế

P17 19A5021169 PHAN LÝ BẰNG 07-12-2001 Luật Kinh tế

P16 19A5021325 VĂN ĐỨC HÒA 07-06-2001 Luật Kinh tế

P15 19A5021349 HOÀNG THANH HÙNG 01-03-2001 Luật Kinh tế

P14 19A5021487 NGUYỄN THỊ ÁNH LY 16-09-2001 Luật Kinh tế

P13 19A5021523 NGUYỄN NGỌC NAM 07-11-2000 Luật Kinh tế

P12 19A5021625 ĐẶNG THỊ NHƯ PHƯƠNG 12-05-2000 Luật Kinh tế

P11 19A5021667 NGUYỄN THỊ THU QUỲNH 12-06-2001 Luật Kinh tế

Q23 19A5021685 HUỲNH MINH TÂM 15-02-2001 Luật Kinh tế

Q22 19A5021751 CAO NHƯ THUẦN 15-06-2000 Luật Kinh tế

Q21 19A5021769 HỒ THỊ THU THỦY 20-12-2001 Luật Kinh tế

Q20 19A5021781 NGUYỄN VĂN TÌNH 22-07-2001 Luật Kinh tế

Q19 19A5021811 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRINH 01-06-2000 Luật Kinh tế

Q18 19A5021829 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 21-04-2001 Luật Kinh tế

Q17 19A5021856 ĐÀM NỮ HỒNG VÂN 03-09-2001 Luật Kinh tế

Q16 19A5021880 DƯƠNG NGUYỄN TƯỜNG VY 08-02-2001 Luật Kinh tế

Q15 19A5021893 DƯƠNG THỊ HẢI YẾN 23-12-2001 Luật Kinh tế

Q14 19A5021034 LÊ PHÚC HIẾU 06-03-2001 Luật Kinh tế

Q13 19A5021194 LÊ VĂN CHƯƠNG 04-02-2001 Luật Kinh tế

Q12 19A5021218 TRỊNH THỊ DỊU 02-01-2001 Luật Kinh tế

Q11 19A5021230 DUY TRÍ DŨNG 28-12-2001 Luật Kinh tế

R23 19A5021260 NGUYỄN THANH HÀ 08-03-2001 Luật Kinh tế

R22 19A5021386 TRẦN VĂN HUY 27-07-2001 Luật Kinh tế

R21 19A5021524 NGUYỄN VĂN NAM 06-01-2001 Luật Kinh tế

R20 19A5021527 LƯỜNG THỊ NGA 04-11-2001 Luật Kinh tế

R19 19A5021578 ĐINH THỊ NHỎ 10-04-2001 Luật Kinh tế

R18 19A5021608 LÊ THỊ KIM OANH 03-01-2001 Luật Kinh tế

R17 19A5021664 HOÀNG DANH QUYẾT 22-09-2001 Luật Kinh tế

R16 19A5021698 HOÀNG THANH THANH 25-07-2001 Luật Kinh tế

R15 19A5021746 NGUYỄN THỊ MINH THƯ 23-01-2001 Luật Kinh tế

R14 19A5021764 VÕ THỊ THANH THÚY 10-09-2001 Luật Kinh tế

R13 19A5021836 NGUYỄN THANH TUẤN 09-06-2001 Luật Kinh tế

R12 19A5021896 VÕ THỊ KIM YẾN 09-10-2001 Luật Kinh tế

R11 19A5021051 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 02-09-2001 Luật Kinh tế

S23 19A5021105 VÕ THỊ THUÝ 09-06-2001 Luật Kinh tế

S22 19A5021117 PHẠM ANH TUÂN 26-09-2001 Luật Kinh tế

S21 19A5021123 HOÀNG THỊ TUYẾT VÂN 07-10-2001 Luật Kinh tế

Họ và tên sinh viên



S20 19A5021135 NGUYỄN HỮU AN 16-03-2001 Luật Kinh tế

S19 19A5021213 LÊ THỊ KIỀU DIỄM 14-05-2001 Luật Kinh tế

S18 19A5021243 TRẦN THỊ MỸ DUYÊN 11-06-2001 Luật Kinh tế

S17 19A5021285 ĐỖ THỊ HỒNG HẠNH 10-11-2001 Luật Kinh tế

S16 19A5021351 LÊ THANH HÙNG 27-03-2001 Luật Kinh tế

S15 19A5021363 CAO THỊ MAI HƯƠNG 12-03-2001 Luật Kinh tế

S14 19A5021414 NGUYỄN KÍNH 06-06-2001 Luật Kinh tế

S13 19A5021417 HOÀNG TÂN THIÊN KỶ 28-04-2001 Luật Kinh tế

S12 19A5021435 NAY H' LÊN 13-11-2001 Luật Kinh tế

S11 19A5021471 TRẦN THANH LONG 28-09-2001 Luật Kinh tế

T23 19A5021477 NGUYỄN NHƯ LUÂN 17-01-2001 Luật Kinh tế

T22 19A5021513 KIỀU THỊ MỸ 07-08-2000 Luật Kinh tế

T21 19A5021543 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 16-04-2001 Luật Kinh tế

T20 19A5021621 TRẦN PHÚC 14-08-2001 Luật Kinh tế

T19 19A5021633 TRẦN VĂN PHƯƠNG 02-08-2001 Luật Kinh tế

T18 19A5021675 LÊ TRƯỜNG SANH 05-07-2001 Luật Kinh tế

T17 19A5021722 ĐỖ THỊ THI 24-11-2001 Luật Kinh tế

T16 19A5021747 NGUYỄN THỊ PHÚC THƯ 14-02-2001 Luật Kinh tế

T15 19A5021765 BÙI THỊ THÙY 18-08-2001 Luật Kinh tế

T14 19A5021795 HÀ THỊ QUỲNH TRANG 14-09-2001 Luật Kinh tế

T13 19A5021801 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 09-11-2001 Luật Kinh tế

T12 19A5021813 VÕ THỊ THÙY TRINH 30-07-2001 Luật Kinh tế

T11 19A5021825 NGUYỄN QUANG NHẬT TRUNG 25-11-2001 Luật Kinh tế

U23 19A5021873 NGUYỄN XUÂN VINH 06-07-2001 Luật Kinh tế

U22 19A5021891 BÙI THỊ HOÀN YẾN 16-08-2001 Luật Kinh tế

U21 19A5021892 ĐINH THỊ HẢI YẾN 19-03-2001 Luật Kinh tế

U20 19A5021016 NGUYỄN THỊ THÚY DIỄM 07-08-2001 Luật Kinh tế

U19 19A5021070 TRẦN VĂN NHÂN 21-09-2001 Luật Kinh tế

U18 19A5021124 PHẠM HOÀNG ANH VŨ 02-11-2001 Luật Kinh tế

U17 19A5021136 NGUYỄN THỊ THANH AN 08-07-2001 Luật Kinh tế

U16 19A5021220 HỒ LÊ MINH ĐỨC 26-02-2001 Luật Kinh tế

U15 19A5021262 PHẠM NGUYỄN HỒNG HÀ 01-03-2001 Luật Kinh tế

U14 19A5021298 MAI THANH HẬU 29-04-2001 Luật Kinh tế

U13 19A5021346 Y NHẬT MINH HUỆ 07-06-2001 Luật Kinh tế

U12 19A5021352 LÊ VĂN HÙNG 22-09-1999 Luật Kinh tế

U11 19A5021364 ĐỖ THỊ HƯƠNG 24-02-2001 Luật Kinh tế

V23 19A5021382 NGUYỄN QUANG HUY 21-01-2001 Luật Kinh tế

V22 19A5021406 HOÀNG THỊ KIM KHUYÊN 10-07-2001 Luật Kinh tế

V21 19A5021478 TRƯƠNG CÔNG LUẬN 11-09-2000 Luật Kinh tế

V20 19A5021526 DƯƠNG THỊ ÁNH NGA 23-05-2001 Luật Kinh tế

V19 19A5021550 NGUYỄN THỊ PHÚC NGUYÊN 02-05-2001 Luật Kinh tế

V18 19A5021652 TRẦN HỮU QUẢNG 14-02-2001 Luật Kinh tế

V17 19A5021653 NGUYỄN HỮU QUỐC 03-02-2001 Luật Kinh tế

V16 19A5021694 NGUYỄN THỊ THẮM 11-07-2001 Luật Kinh tế

V15 19A5021742 NGUYỄN THỊ THU 20-07-2001 Luật Kinh tế

V14 19A5021754 PHẠM ĐỨC THUẬN 24-10-2001 Luật Kinh tế

V13 19A5021772 NGUYỄN THỊ THỦY 10-08-2001 Luật Kinh tế

V12 19A5021874 LÊ LÂM QUỐC VĨNH 24-08-2001 Luật Kinh tế



V11 19A5021899 TRẦN NGỌC ÁNH 20-02-2000 Luật Kinh tế

W23 19A5021906 NGUYỄN THỊ DIỄM QUỲNH 16-07-2001 Luật Kinh tế

W22 19A5021907 VÕ THỊ THANH TÂM 13-01-2001 Luật Kinh tế

W21 19A5021911 HOÀNG NGỌC THỌ 20-11-2001 Luật Kinh tế

W20 19A5021901 PHẠM NGỌC HẠ 29-07-2001 Luật Kinh tế

W19 18A5021255 RƠ CHÂM H' LIÊNG 12-09-2000 Luật Kinh tế

W18 19A5021005 NGUYỄN HUỲNH VÂN ANH 09-02-2001 Luật Kinh tế

W17 19A5021077 NGUYỄN MINH PHỤC 19-08-2001 Luật Kinh tế

W16 19A5021083 VÕ LÝ HOÀI QUYÊN 23-05-2000 Luật Kinh tế

W15 19A5021132 NGUYỄN TRUNG KIÊN 04-04-2001 Luật Kinh tế

W14 19A5021203 LÊ HỮU THÀNH ĐẠT 25-11-2001 Luật Kinh tế

W13 19A5021227 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG 28-04-2001 Luật Kinh tế

W12 19A5021257 DƯƠNG THỊ THU HÀ 03-04-1999 Luật Kinh tế

W11 19A5021287 HỒ THỊ HỒNG HẠNH 02-07-2000 Luật Kinh tế

B10 19A5021323 LÊ THỊ HÒA 20-12-2001 Luật Kinh tế

B09 19A5021327 TRƯƠNG THỊ HOÀI 08-02-2001 Luật Kinh tế

B08 19A5021348 HOÀNG TẤN HÙNG 13-03-2001 Luật Kinh tế

B07 19A5021359 VÕ THẾ HÙNG 07-06-2001 Luật Kinh tế

B06 19A5021425 ĐINH THỊ NGỌC LAN 14-04-2001 Luật Kinh tế

B05 19A5021533 TỐNG THỊ HIẾU NGÂN 19-03-2001 Luật Kinh tế

B04 19A5021557 HUỲNH THỊ THANH NHÀN 13-06-2001 Luật Kinh tế

B03 19A5021581 LÊ KHÁNH NHƯ 24-12-2001 Luật Kinh tế

B02 19A5021611 TRẦN ANH PHÁP 02-05-2001 Luật Kinh tế

B01 19A5021635 LÊ THỊ PHƯỢNG 01-05-2001 Luật Kinh tế

C10 19A5021725 TRƯƠNG THỊ HIỀN 12-06-2001 Luật Kinh tế

C09 19A5021833 A TUẤN TÚ 24-08-2001 Luật Kinh tế

C08 19A5021036 TRƯƠNG THỊ THANH HOÀI 06-08-2001 Luật Kinh tế

C07 19A5021054 DƯƠNG THỊ THANH LOAN 01-11-2001 Luật Kinh tế

C06 19A5021090 NGUYỄN QUỐC THÁI 20-09-2000 Luật Kinh tế

C05 19A5021108 CHÂU NGUYỄN QUỲNH TRÂM 18-01-2001 Luật Kinh tế

C04 19A5021111 LÊ THỊ HẠNH TRANG 07-06-2001 Luật Kinh tế

C03 19A5021192 LÊ NGUYỄN HOÀNG CHUNG 14-04-2001 Luật Kinh tế

C02 19A5021222 NGUYỄN ĐÌNH MINH ĐỨC 02-03-2001 Luật Kinh tế

C01 19A5021246 HỒ THỊ HƯƠNG GIANG 04-10-2001 Luật Kinh tế

D10 19A5021294 ĐINH THỊ HỒNG HÀO 01-06-2001 Luật Kinh tế

D09 19A5021366 HỒ THỊ DIỂM HƯƠNG 01-04-2001 Luật Kinh tế

D08 19A5021378 HUỲNH NGỌC HUY 02-08-2001 Luật Kinh tế

D07 19A5021390 LÊ THỊ THANH HUYỀN 23-04-2001 Luật Kinh tế

D06 19A5021408 HOÀNG TRUNG KIÊN 09-03-1999 Luật Kinh tế

D05 19A5021426 NGUYỄN THỊ NGỌC LAN 25-10-2001 Luật Kinh tế

D04 19A5021444 HÀ THỊ THÙY LINH 06-02-2001 Luật Kinh tế

D03 19A5021540 BÙI SỸ NGỌC 25-03-2001 Luật Kinh tế

D02 19A5021576 TRẦN THỊ Ý NHI 13-02-2001 Luật Kinh tế

D01 19A5021630 NGUYỄN THỊ NHƯ PHƯƠNG 11-08-2001 Luật Kinh tế

E10 19A5021642 TRẦN ANH QUÂN 17-05-2000 Luật Kinh tế

E09 19A5021660 TRƯƠNG BÁ QUÝ 13-12-2001 Luật Kinh tế

E08 19A5021690 PHẠM NHẬT TÂN 16-10-2001 Luật Kinh tế

E07 19A5021696 NGUYỄN MẠNH THẮNG 13-05-2001 Luật Kinh tế



E06 19A5021816 VŨ XUÂN TRỌNG 30-11-2001 Luật Kinh tế

E05 19A5021840 NGUYỄN ANH TÙNG 18-03-2001 Luật Kinh tế

E04 19A5021852 NGUYỄN TRẦN MỸ UYÊN 09-03-2001 Luật Kinh tế

E03 19A5021882 PHẠM THỊ THẢO VY 24-04-2001 Luật Kinh tế

E02 19A5021888 NGUYỄN THỊ NHƯ Ý 29-03-2001 Luật Kinh tế






























